
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 71DCKT24
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Mã SV Ngày sinh 79 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 71DCKT22004 Hoàng Hải Anh 6/12/2002 9 1 4.5 D 5.6 C 6.0 C+ 8.1 B+ 4.9 D 9.4 A 4.6 D 3.6 F 8.3 B+

2 71DCKT22293 Nguyễn Ngọc Anh 11/10/2002 9 3 4.0 D 6.7 C+ 5.5 C 2.7 F 5.5 C 9.4 A 2.5 F 3.5 F 7.3 B

3 71DCKT22011 Nguyễn Thị Ngọc Anh 16/09/2002 9 2 4.9 D 8.2 B+ 6.7 C+ 2.9 F 7.7 B 8.2 B+ 3.8 F 7.7 B 9.1 A

4 71DCKT21089 Nguyễn Thị Ngọc Anh 19/12/2002 9 2 2.6 F 5.8 C 5.0 D+ 6.2 C+ 5.6 C 9.4 A 3.4 F 5.0 D+ 8.2 B+

5 71DCKT22022 Hoàng Thị Minh Ánh 30/06/2002 9 4 4.7 D 5.8 C 3.9 F 2.7 F 5.2 D+ 5.4 D+ 2.9 F 3.3 F 7.5 B

6 71DCKT21022 Nguyễn Mai Chinh 21/06/2002 9 2 4.1 D 5.4 D+ 5.0 D+ 3.0 F 5.9 C 7.2 B 3.7 F 6.6 C+ 7.0 B

7 71DCKT22035 Trần Thị Bích Diệp 8/12/2002 9 1 5.4 D+ 5.4 D+ 7.1 B 2.9 F 8.4 B+ 8.5 A 4.7 D 5.9 C 8.4 B+

8 71DCKT22042 Bùi Thị Duyên 26/02/2002 9 2 4.8 D 5.7 C 7.5 B 2.8 F 5.5 C 3.0 F 4.3 D 4.8 D 8.0 B+

9 71DCKT22050 Nguyễn Tiến Đạt 9/6/2001 9 0 7.4 B 6.3 C+ 7.5 B 5.3 D+ 5.9 C 8.3 B+ 4.3 D 5.1 D+ 6.0 C+

10 71DCKT21100 Lê Hương Giang 29/10/2002 9 1 7.2 B 6.8 C+ 6.5 C+ 6.9 C+ 6.9 C+ 8.4 B+ 3.9 F 7.2 B 7.7 B

11 71DCKT22057 Đỗ Thị Thu Hà 29/11/2002 9 1 6.1 C+ 6.8 C+ 6.2 C+ 6.3 C+ 6.7 C+ 8.4 B+ 3.3 F 5.2 D+ 7.0 B

12 71DCKT22064 Nguyễn Thị Thu Hà 29/06/2002 9 0 6.5 C+ 6.4 C+ 5.5 C 6.6 C+ 6.9 C+ 9.0 A 4.0 D 6.6 C+ 6.8 C+

13 71DCKT21098 Trần Thị Thu Hà 15/11/2002 0 0

14 71DCKT22066 Nguyễn Hồng Hạnh 6/9/2002 0 0

15 71DCKT21104 Nguyễn Thu Hằng 22/02/2002 9 5 5.1 D+ 4.6 D 5.3 D+ 3.3 F 5.3 D+ 3.6 F 2.0 F 3.7 F 3.5 F

16 71DCKT22081 Nguyễn Thị Thanh Hoa 5/9/2002 9 2 2.1 F 4.4 D 7.2 B 5.8 C 3.9 F 0.0 F 5.9 C 7.7 B 7.8 B

17 71DCKT22087 Lê Thị Ngọc Huyền 22/08/2002 9 3 2.6 F 5.7 C 5.9 C 3.2 F 7.4 B 7.9 B 2.7 F 5.1 D+ 7.6 B

18 71DCKT22090 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 2/8/2002 9 0 5.7 C 7.6 B 8.8 A 8.2 B+ 8.8 A 9.3 A 7.7 B 8.4 B+ 8.9 A

19 71DCKT21090 Nguyễn Thu Huyền 3/11/2002 9 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.3 F

20 71DCKT22096 Trương Ngọc Huyền 4/9/2002 9 1 3.7 F 6.4 C+ 8.6 A 6.6 C+ 8.4 B+ 9.2 A 5.4 D+ 9.0 A 8.3 B+

21 71DCKT21034 Lê Thị Hương 30/04/2002 9 1 3.8 F 5.8 C 6.3 C+ 5.5 C 6.2 C+ 5.2 D+ 4.6 D 4.0 D 8.0 B+

22 71DCKT22109 Đặng Thị Lan 9/11/2002 9 0 4.4 D 6.6 C+ 8.5 A 7.8 B 6.3 C+ 6.8 C+ 6.7 C+ 8.1 B+ 8.9 A

23 71DCKT22118 Đỗ Khánh Linh 31/12/2002 9 2 4.0 D 6.2 C+ 5.9 C 3.8 F 7.7 B 9.3 A 2.9 F 8.3 B+ 6.9 C+

24 71DCKT21106 Nguyễn Diệu Linh 16/07/2002 9 3 3.7 F 4.4 D 4.3 D 3.3 F 5.9 C 9.1 A 2.5 F 5.8 C 7.4 B

25 71DCKT22132 Phạm Giao Linh 17/10/2002 9 2 4.4 D 4.6 D 4.7 D 2.2 F 4.8 D 4.2 D 1.8 F 5.9 C 8.3 B+

26 71DCKT22289 Trần Thùy Linh 21/12/2002 9 2 5.5 C 7.3 B 3.6 F 2.8 F 7.7 B 6.6 C+ 4.6 D 6.3 C+ 8.8 A

27 71DCKT22138 Nguyễn Thị Xuân Mai 18/12/2002 9 0 7.6 B 4.7 D 7.1 B 6.4 C+ 6.7 C+ 6.9 C+ 5.7 C 8.6 A 8.0 B+

28 71DCKT22144 Nguyễn Thị Minh 5/5/2002 9 1 5.3 D+ 7.6 B 4.3 D 3.3 F 4.9 D 9.1 A 4.6 D 6.3 C+ 7.6 B

29 71DCKT22149 Nguyễn Xuân Hoài Nam 3/7/2002 0 0

30 71DCKT21093 Đặng Thị Thu Nga 5/10/2002 9 3 4.7 D 5.3 D+ 4.6 D 3.4 F 4.2 D 3.4 F 3.2 F 4.2 D 8.4 B+

31 71DCKT22154 Trần Thị Kim Ngân 25/04/2002 9 1 6.3 C+ 7.3 B 7.0 B 4.4 D 8.4 B+ 8.5 A 3.1 F 4.4 D 6.2 C+

32 71DCKT22165 Vũ Thị Nhàn 30/11/2002 9 1 5.9 C 5.2 D+ 4.4 D 7.0 B 6.6 C+ 8.4 B+ 3.3 F 5.2 D+ 7.0 B

33 71DCKT22176 Phạm Trang Nhung 11/2/2002 9 0 7.5 B 7.9 B 5.1 D+ 4.4 D 8.9 A 7.9 B 5.3 D+ 6.6 C+ 6.2 C+

34 71DCKT22182 Nguyễn Minh Phương 25/10/2002 9 0 8.0 B+ 7.3 B 6.0 C+ 4.7 D 8.7 A 7.9 B 4.8 D 7.0 B 8.8 A

35 71DCKT22189 Đào Thị Quỳnh 22/01/2002 9 6 2.6 F 5.0 D+ 3.6 F 3.5 F 4.2 D 6.5 C+ 2.7 F 3.9 F 3.5 F

36 71DCKT21115 Đỗ Thị Hương Quỳnh 6/1/2002 9 8 2.4 F 4.2 D 1.8 F 1.6 F 2.7 F 2.3 F 3.8 F 3.7 F 2.8 F

37 71DCKT21013 Trương Thị Thanh Tâm 27/08/2002 9 3 3.2 F 6.1 C+ 2.7 F 6.5 C+ 5.9 C 8.2 B+ 3.4 F 4.6 D 8.8 A

38 71DCKT22198 Đinh Minh Thanh 4/11/2002 0 0
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39 71DCKT22203 Bùi Thị Thảo 30/03/2002 9 2 4.0 D 6.2 C+ 5.2 D+ 5.6 C 6.7 C+ 8.9 A 2.5 F 8.2 B+ 3.5 F

40 71DCKT22208 Đinh Thị Phương Thảo 21/10/2002 9 2 3.8 F 5.8 C 5.5 C 4.3 D 5.6 C 6.5 C+ 3.0 F 6.5 C+ 8.4 B+

41 71DCKT22216 Trần Thị Thu Thảo 23/08/2002 9 4 3.0 F 7.5 B 3.7 F 2.3 F 5.8 C 9.0 A 3.9 F 5.2 D+ 7.7 B

42 71DCKT22227 Trần Thị Hoài Thu 20/03/2002 9 2 5.4 D+ 6.5 C+ 4.7 D 2.3 F 6.6 C+ 9.0 A 2.7 F 6.3 C+ 7.7 B

43 71DCKT21003 Trịnh Trần Hoài Thu 17/09/2002 9 1 5.8 C 2.0 F 5.3 D+ 6.5 C+ 6.9 C+ 8.0 B+ 4.1 D 6.6 C+ 6.9 C+

44 71DCKT21109 Đỗ Thị Thu Thủy 24/11/2002 9 1 6.2 C+ 6.8 C+ 7.3 B 7.7 B 6.0 C+ 7.9 B 3.2 F 8.6 A 8.4 B+

45 71DCKT22239 Mai Thị Hoài Thương 26/01/2002 9 0 5.6 C 6.2 C+ 7.8 B 8.4 B+ 8.1 B+ 7.3 B 5.3 D+ 8.5 A 8.8 A

46 71DCKT22251 Lê Phương Trang 9/11/2002 9 2 3.1 F 4.0 D 4.1 D 4.0 D 5.6 C 5.5 C 2.5 F 4.9 D 6.6 C+

47 71DCKT21111 Lê Thị Huyền Trang 22/03/2002 9 0 4.7 D 5.0 D+ 4.6 D 7.0 B 6.0 C+ 5.6 C 5.2 D+ 7.1 B 8.4 B+

48 71DCKT21085 Trần Thị Phi Trang 2/5/2002 9 1 5.2 D+ 5.3 D+ 4.4 D 3.1 F 5.2 D+ 5.2 D+ 4.3 D 4.5 D 7.7 B

49 71DCKT22267 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1/4/2002 9 0 6.7 C+ 6.6 C+ 6.0 C+ 7.2 B 5.7 C 7.4 B 6.9 C+ 7.3 B 8.4 B+

50 71DCKT21112 Hoàng Thị Hồng Vân 17/11/2002 9 0 4.9 D 6.1 C+ 5.9 C 6.9 C+ 8.1 B+ 7.3 B 5.7 C 6.7 C+ 7.7 B

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


